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1 kd24-0222 Đặng Phương Anh 1a5 50 0 415 4 1
2 kd24-0249 Nguyễn Thảo Nhi 1a5 50 0 519 9 1
3 kd24-0171 Trần Ngọc Nhi 1a3 50 0 580 18 1
4 kd24-0184 Dương Mỹ Anh 1a4 50 0 586 19 1
5 kd24-0238 Lê Tuấn Kiệt 1a5 50 0 605 25 1
6 kd24-0353 Bùi Hùng Anh 1a8 50 0 680 37 1
7 kd24-0333 Đỗ Khôi Nguyên 1a7 50 0 683 38 1
8 kd24-0379 Ngô Hoàng Ngân 1a8 50 0 694 42 1
9 kd24-0253 Phạm Minh Quân 1a5 50 0 721 51 1

10 kd24-0282 Dương Kim Lương 1a6 50 0 859 101 1
11 kd24-0107 Quyền Minh Anh 1a2 50 0 901 112 1
12 kd24-0365 Đào Thành Doanh 1a8 50 0 904 113 1
13 kd24-3809 Hoàng Xuân Nhất 1a4 50 0 913 119 1
14 kd24-0256 Hoàng Minh Trí 1a5 50 0 1013 156 1
15 kd24-0226 Nguyễn Bảo Bình 1a5 50 0 1032 162 1
16 kd24-0269 Nguyễn Thùy Chi 1a6 50 0 1120 175 1
17 kd24-0165 Hoàng Gia Linh 1a3 49 1 509 191 1
18 kd24-0064 Nguyễn Huyền Anh 1a1 49 1 512 192 1
19 kd24-0183 Bùi Đức Anh 1a4 49 1 648 217 1
20 kd24-0227 Bùi Ngọc Phương Chi 1a5 49 1 682 226 1
21 kd24-0075 Nguyễn Đức Khoa 1a1 49 1 749 241 1
22 kd24-0360 Nguyễn Quang Anh 1a8 49 1 772 247 1
23 kd24-0358 Nguyễn Hoàng Anh 1a8 49 1 779 251 1
24 kd24-0197 Nguyễn Đức Độ 1a4 49 1 781 252 1
25 kd24-0175 Lê Đức Tài 1a3 49 1 791 254 1
26 kd24-0224 Phạm Minh Anh 1a5 49 1 791 255 1
27 kd24-0288 Phạm Anh Minh 1a6 49 1 794 257 1
28 kd24-0144 Lê Minh Anh 1a3 49 1 798 260 1
29 kd24-0244 Kiều Duy Minh 1a5 49 1 827 269 1
30 kd24-0189 Đỗ Hồng Quốc Bảo 1a4 49 1 846 277 1
31 kd24-0351 Ngô Khánh Vy 1a7 49 1 854 279 1
32 kd24-3865 Lê Đức Anh 1a1 49 1 885 287 1
33 kd24-0313 Kanda Linh Gaia 1a7 49 1 900 294 1

DANH SÁCH
 XẾP HẠNG  

KHỐI 1 VÒNG 4



34 kd24-0286 Lê Quang Minh 1a6 49 1 926 303 1
35 kd24-0309 Trần Minh Anh 1a7 49 1 960 319 1
36 kd24-0148 Vũ Minh Anh 1a3 49 1 994 331 1
37 kd24-0173 Cao Bá Sơn 1a3 49 1 995 332 1
38 kd24-0272 Phạm Hương Giang 1a6 49 1 1036 342 1
39 kd24-0076 Nguyễn Hạ Lam 1a1 49 1 1082 351 1
40 kd24-0352 Nguyễn Khánh An 1a8 49 1 1094 353 1
41 kd24-0391 Nguyễn Hưng Thịnh 1a8 49 1 1122 362 1
42 kd24-0366 Nguyễn Thùy Dương 1a8 49 1 1130 363 1
43 kd24-0120 Bùi Nhật Linh 1a2 49 1 1158 368 1
44 kd24-0170 Nguyễn Phương Nguyên1a3 48 2 572 383 1
45 kd24-0131 Phan Trần Bảo Nhi 1a2 48 2 578 386 1
46 kd24-0390 Phạm Hoàng Nguyên Th1a8 48 2 848 434 1
47 kd24-0176 Đinh Quang Thành 1a3 48 2 874 442 1
48 kd24-0187 Phạm Đức Anh 1a4 48 2 882 446 1
49 kd24-0289 Phạm Hải Minh 1a6 48 2 890 449 1
50 kd24-0096 Tạ Nguyễn Thu Uyên 1a1 48 2 955 471 1
51 kd24-0303 Trần Quốc Vinh 1a6 48 2 972 477 1
52 kd24-0121 Phạm Nguyễn Bảo Linh1a2 48 2 981 480 1
53 kd24-0311 Lê Tuấn Đạt 1a7 48 2 986 482 1
54 kd24-0228 Phạm Trần Bảo Hân 1a5 48 2 996 484 1
55 kd24-0301 Lê Ngọc Khánh Tâm 1a6 48 2 1004 488 1
56 kd24-0214 Đào Đức Phúc 1a4 48 2 1026 497 1
57 kd24-0192 Nguyễn Minh Châu 1a4 47 3 568 540 1
58 kd24-0349 Nguyễn Thế Vinh 1a7 47 3 591 543 1
59 kd24-3777 Kiều Lưu Phan Anh 1a5 47 3 649 551 1
60 kd24-0185 Lê Vũ Anh 1a4 47 3 705 559 1
61 kd24-0354 Dương Tiến Anh 1a8 47 3 794 569 1
62 kd24-0103 Nguyễn Trâm Anh 1a2 47 3 842 582 1
63 kd24-0094 Nguyễn Đình Trung 1a1 47 3 884 593 1
64 kd24-0362 Nguyễn Gia Bảo 1a8 47 3 909 601 1
65 kd24-0071 Trịnh Đào Thùy Dương1a1 47 3 970 606 1
66 kd24-0373 Cù Minh Khuê 1a8 47 3 980 610 1
67 kd24-0161 Nguyễn Minh Hương 1a3 47 3 998 612 1
68 kd24-0212 Đỗ Khôi Nguyên 1a4 47 1 1011 615 1
69 kd24-3829 Đào Diệp My 1a8 47 3 1113 638 1
70 kd24-0146 Phạm Phương Anh 1a3 47 1 1121 643 1
71 kd24-0389 Trương Minh Sang 1a8 47 3 1138 646 1
72 kd24-0164 Đào Gia Linh 1a3 47 3 1156 651 1
73 kd24-0203 Trương Khánh Linh 1a4 46 4 642 669 1
74 kd24-0266 Nguyễn Hoàng Vĩnh Anh1a6 46 4 681 672 1
75 kd24-0167 Nguyễn Đức Minh 1a3 46 4 688 673 1
76 kd24-0181 Nguyễn Thế Vinh 1a3 46 4 703 675 1



77 kd24-0160 Lê Minh Hương 1a3 46 4 751 679 1
78 kd24-0372 Nguyễn Quốc Khánh 1a8 46 4 1065 726 1
79 kd24-0190 Lã Gia Bảo 1a4 46 4 1081 730 1
80 kd24-0234 Vũ Minh Khang 1a5 46 4 1152 742 1
81 kd24-0141 Đào Đình Anh 1a3 45 5 615 754 1
82 kd24-0306 Nguyễn Hà An 1a7 45 5 689 759 1
83 kd24-0275 Dương Nguyễn Bảo Hân1a6 45 5 1100 796 1
84 kd24-0140 Nguyễn Trần Ngân An 1a3 45 5 1114 798 1
85 kd24-0178 Chu Phương Trà 1a3 45 1 1135 804 1
86 kd24-0213 Phạm Linh Nhi 1a4 44 6 591 818 1
87 kd24-0231 Vũ Sam Hòa 1a5 44 0 849 832 1
88 kd24-0257 Nguyễn Minh Trí 1a5 44 6 873 834 1
89 kd24-0278 Hoàng Nguyên Khôi 1a6 44 6 997 844 1
90 kd24-0223 Đoàn Danh Đức Anh 1a5 44 2 1094 849 1
91 kd24-0084 Nguyễn Đăng Minh 1a1 44 6 1137 855 1
92 kd24-0195 Trịnh Ngọc Dũng 1a4 44 4 1140 857 1
93 kd24-0361 Phạm Ngọc Quỳnh Anh1a8 44 6 1455 869 1
94 kd24-0344 Trần Đức Thành 1a7 43 7 846 879 1
95 kd24-0346 Cao Hà Thư 1a7 43 5 890 881 1
96 kd24-0179 Trịnh Yến Trang 1a3 43 3 1123 898 1
97 kd24-0079 Tăng Bảo Liên 1a1 42 8 850 920 1
98 kd24-0355 Đặng Trần Nam Anh 1a8 42 1 1116 934 1
99 kd24-0277 Đỗ Trọng Anh Khoa 1a6 42 1 1167 946 1

100 kd24-0092 Bùi Nguyễn Kim Thư 1a1 41 9 853 954 1
101 kd24-0207 Trần Bình Minh 1a4 41 9 1031 961 1
102 kd24-0381 Nguyễn Khánh Ngọc 1a8 41 2 1139 967 1
103 kd24-0169 Ngô Bảo Nam 1a3 41 2 1165 973 1
104 kd24-0383 Nguyễn Gia Nhi 1a8 40 10 858 983 1
105 kd24-0235 Bùi Minh Khuê 1a5 40 5 1167 1005 1
106 kd24-0294 Võ Minh Ngọc 1a6 39 1 481 1010 1
107 kd24-0211 Dương Ngọc Bảo Nghi 1a4 39 0 1026 1019 1
108 kd24-0110 Đỗ Diệp Chi 1a2 39 2 1075 1021 1
109 kd24-0221 Phan Quang Long Giang1a4 39 2 1098 1024 1
110 kd24-0342 Nguyễn Minh Quân 1a7 39 2 1127 1028 1
111 kd24-0202 Nguyễn Vũ Thảo Linh 1a4 39 3 1153 1032 1
112 kd24-0194 Dương Ngọc Bảo Dung1a4 38 5 1067 1057 1
113 kd24-0159 Nguyễn Ngọc Hiếu 1a3 38 4 1134 1071 1
114 kd24-0196 Nguyễn Thùy Dương 1a4 38 1 1152 1077 1
115 kd24-0063 Nguyễn Hoàng Nam Anh1a1 37 13 862 1090 1
116 kd24-0316 Lê Huy Gia Hưng 1a7 37 13 950 1093 1
117 kd24-0152 Dương Khánh Chi 1a3 36 0 1108 1139 1
118 kd24-0341 Trần Hữu Quang 1a7 36 6 1125 1141 1
119 kd24-0254 Vũ Mạnh Quân 1a5 36 2 1136 1148 1



120 kd24-0200 Trần Anh Khoa 1a4 36 2 1148 1151 1
121 kd24-0296 Nguyễn Hữu Phong 1a6 36 6 1182 1160 1
122 kd24-0259 Phạm Ngọc Yến 1a5 35 1 286 1161 1
123 kd24-0263 Hoàng Minh Anh 1a5 35 9 1169 1194 1
124 kd24-0310 Hoàng Ngọc Bách 1a7 34 0 1098 1216 1
125 kd24-0114 Phạm Thu Giang 1a2 34 2 1133 1228 1
126 kd24-0302 Nguyễn Phạm Thắng 1a6 33 4 872 1243 1
127 kd24-0252 Lê Hà Phương 1a5 30 1 859 1336 1
128 kd24-0291 Trần Đức Minh 1a6 29 1 669 1359 1
129 kd24-0087 Dương Hoàng Phong 1a1 27 1 517 1407 1
130 kd24-0066 Nguyễn Thanh Bình 1a1 27 5 806 1409 1
131 kd24-0378 Vũ Huy Nhật Nam 1a8 27 4 1154 1419 1
132 kd24-0166 Phạm Khánh Linh 1a3 26 4 229 1424 1
133 kd24-0332 Nguyễn Hà My 1a7 23 5 1121 1455 1
134 kd24-0243 Nguyễn Thảo Ly 1a5 23 6 1128 1456 1
135 kd24-0126 Vũ Bảo Ngân 1a2 21 6 393 1465 1
136 kd24-0210 Phạm Phương Ngân 1a4 19 2 1171 1479 1
137 kd24-0150 Công Minh Châu 1a3 18 1 135 1481 1
138 kd24-0102 Nguyễn Quỳnh Anh 1a2 17 20 1098 1487 1
139 kd24-0172 Vũ Linh San 1a3 16 4 1028 1491 1
140 kd24-0090 Vũ Hồng Thành 1a1 15 7 769 1496 1
141 kd24-0155 Đoàn Thái Hoàng Du 1a3 13 6 378 1500 1
142 kd24-0299 Nguyễn Nhật Quang 1a6 1 0 14 1515 1
143 kd24-0216 Trịnh Ngọc Quang 1a4 0 0 0 1524 1


